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Câu 1. Cho X là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số và đôi một khác nhau tạo nên từ các chữ số 
[image: image1.wmf]0;1;3;4;5;7;8;9

. Lấy ngẫu nhiên một số từ tập X. Tính xác suất để số lấy được có chữ số đầu tiên không nhỏ hơn 5 (chữ số đầu tiên là chữ số hàng chục nghìn).
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Câu 2. Cho hình hộp 
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 song song với mặt phẳng nào sau đây?
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Câu 3. Nghiệm của phương trình
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Câu 4. Một hình thoi không có góc vuông có mấy trục đối xứng?


A. Có 2 trục đối xứng.
B. Có 6 trục đối xứng.
C. Có 4 trục đối xứng.
D. Không có trục đối xứng.
Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 
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. Phép quay tâm O góc quay 90
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 biến điểm M thành điểm M’ có tọa độ là


A. (–3;0).
B. (0; –3).
C. (0;3).
D. (3;0).
Câu 6. Cho đường thẳng 
[image: image19.wmf]a

 nằm trong mặt phẳng 
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 và đường thẳng 
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 không nằm trong 
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. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?


A. Nếu đường thẳng 
[image: image23.wmf]b

 song song với đường thẳng 
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 thì đường thẳng 
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 song song với mặt phẳng 
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B. Nếu đường thẳng 
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 song song với mặt phẳng 
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 thì đường thẳng 
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 song song với đường thẳng 
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C. Nếu đường thẳng 
[image: image31.wmf]b

 cắt mặt phẳng 
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 thì đường thẳng 
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 cắt đường thẳng 
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D. Nếu đường thẳng 
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 cắt mặt phẳng 
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 và mặt phẳng 
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 chứa đường thẳng 
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 thì giao tuyến của 
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 là đường thẳng cắt cả 
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Câu 7. Một lớp học có 
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 bạn học sinh trong đó có 
[image: image44.wmf]3

 cán sự lớp. Hỏi có bao nhiêu cách cử 
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 bạn học sinh đi dự đại hội đoàn trường sao cho trong 
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 học sinh đó có ít nhất một cán sự lớp.
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Câu 8. Trong mặt phẳng cho điểm 
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. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A. Phép đối xứng tâm
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B. Phép tịnh tiến theo véc tơ 
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C. Phép vị tự tâm 
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 tỉ số
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D. Phép quay tâm 
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thành chính nó.
Câu 9. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A. Phép dời hình cũng là phép đồng dạng.

B. Phép đồng dạng cũng là phép dời hình.

C. Phép quay là phép dời hình.


D. Phép vị tự là phép đồng dạng.
Câu 10. Cho tứ diện 
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 và điểm 
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 nằm trên cạnh 
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). Mặt phẳng 
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 đi qua điểm 
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 và song song với hai đường thẳng 
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. Thiết diện của tứ diện 
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 khi cắt bởi mặt phẳng 
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 là:

A. Hình chữ nhật.
B. Hình thang.
C. Hình bình hành.
D. Hình thoi.
Câu 11. Cho dãy số 
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. Số 
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 là số hạng thứ mấy của dãy số?
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Câu 12. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?


A. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau.

B. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.

C. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.

D. Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau.
Câu 13. Cho cấp số nhân có các số hạng lần lượt là 
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 Mệnh đề nào sau đây là đúng?
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Câu 14. Cho cấp số cộng 
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 Tính tổng 
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 số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
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Câu 15. Số nghiệm của phương trình: 
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A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Câu 16. Cho hai mặt phẳng 
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 và đường thẳng 
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 cắt mặt phẳng 
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. Tam giác 
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 nằm trong mặt phẳng 
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, biết rằng hình chiếu của tam giác 
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 qua phép chiếu song song lên mặt phẳng 
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 theo phương 
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 là một đoạn thẳng. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?
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Câu 17. Phương trình 
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Câu 18. Nếu 
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 theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì dãy số nào sau đây lập thành cấp số cộng?
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Câu 19. Trong khai triển 
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 số hạng chính giữa là.


A. 6435x29y7.
B. 6435x29y8 và 6435x29y7.
C. 6435x31y7.
D. 6435x31y7 và 6435x29y8.
Câu 20. Các số 
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 theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng; đồng thời các số 
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 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân với công bội khác 0 . Tính 
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Câu 21. Cho tứ diện 
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. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là mệnh đề sai?
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Câu 22. Khẳng định nào sau đây đúng?


A. Hàm số y = sin x nghịch biến trên (0;
[image: image140.wmf]p

).

B. Hàm số y = cot x nghịch biến trên (0;
[image: image141.wmf]p

).

C. Hàm số y = cos x đồng biến trên (0;
[image: image142.wmf]p
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D. Hàm số y = tan x đồng biến trên (0;
[image: image143.wmf]p
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Câu 23. Trong mặt phẳng cho điểm
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 đường thẳng d không đi qua điểm 
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. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


A. Phép quay tâm 
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B. Phép tịnh tiến biến
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C. Phép đối xứng tâm
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D. Phép vị tự tâm 
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Câu 24. Có 7 tấm bìa ghi 7 chữ “HIỀN”, “TÀI”, “LÀ”, “NGUYÊN”, “KHÍ”, “QUỐC”, “GIA”. Một người xếp ngẫu nhiên 7 tấm bìa cạnh nhau. Tính xác suất để khi xếp các tấm bìa được dòng chữ “HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA”.
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Câu 25. Từ các chữ số 
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 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau trong đó luôn có mặt hai chữ số 1 và 6.
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image170.wmf]720.


Câu 26. Một bài kiểm tra có 5 câu theo 5 mức độ khác nhau, xác suất để bạn An làm đúng câu 1 là 100% và giảm dần đều 10% sang mỗi câu tiếp theo. Tính xác suất để bạn An làm đúng hết cả bài kiểm tra đó.
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Câu 27. Nghiệm của phương trình
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Câu 28. Khẳng định nào sau đây sai?
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Câu 29. Phương trình 
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Câu 31. Cho các số nguyên 
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. Trong các công thức sau, công thức nào sai ?
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Câu 32. Có bao nhiêu giá trị nguyên của 
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 để phương trình 
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Câu 33. Có bao nhiêu số tự nhiên có 
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 chữ số đôi một khác nhau?


A. 
[image: image211.wmf]5040

.
B. 
[image: image212.wmf]1200

.
C. 
[image: image213.wmf]4536

.
D. 
[image: image214.wmf]210

.
Câu 34. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 
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 có tọa độ là


A. (-6; -3).
B. (- 2; -1).
C. (2;1). 
D. (6;3).
Câu 35. Trong khai triển biểu thức 
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Câu 36. Số cách chia 
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 đồ vật khác nhau cho 
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 người sao cho có một người được 
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 đồ vật và 
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 người còn lại mỗi người được 
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 đồ vật là:
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Câu 37. Số nghiệm của phương trình 
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D. 
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Câu 38. Cho tập 
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. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có dạng 
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 sao cho 
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Câu 39. Tìm hệ số của 
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Câu 40. Cho hình chóp 
[image: image255.wmf].

SABCD

 có đáy 
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 là hình bình hành. Mặt phẳng 
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 không đi qua đỉnh 
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 và cắt các cạnh 
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 lần lượt tại các điểm 
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 đạt giá trị nhỏ nhất.
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Câu 41. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn 
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Phép vị tự tâm I (2;1) tỉ số k=-3 biến đường tròn (C) thành đường tròn (C’). Tìm phương trình đường tròn (C’).
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Câu 42. Tìm 
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 để giá trị lớn nhất của hàm số 
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Câu 43. Cho hình chóp
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 có tất cả các cạnh cùng bằng 
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 là hình vuông. Gọi 
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 lần lượt là trung điểm 
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 và 
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 là trọng tâm tam giác 
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. Tính diện tích thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng 
[image: image288.wmf](
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Câu 44. Số nghiệm thuộc khoảng 
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Câu 45. Trò chơi quay bánh xe số trong chương trình truyền hình “Hãy chọn giá đúng” của kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam, bánh xe số có 
[image: image299.wmf]20

 nấc điểm: 
[image: image300.wmf]5

, 
[image: image301.wmf]10

, 
[image: image302.wmf]15

,..., 
[image: image303.wmf]100

 với vạch chia đều nhau và giả sử rằng khả năng chuyển từ nấc điểm đã có tới các nấc điểm còn lại là như nhau. Trong mỗi lượt chơi có 
[image: image304.wmf]2

 người tham gia, mỗi người được quyền chọn quay 1 lần hoặc 2 lần nếu điểm ở lần quay đầu chưa thắng, và điểm số của người chơi được tính như sau:

+) Nếu người chơi chọn quay 
[image: image305.wmf]1

 lần thì điểm của người chơi là điểm quay được.

+) Nếu người chơi chọn quay 
[image: image306.wmf]2

 lần và tổng điểm quay được không lớn hơn 
[image: image307.wmf]100

 thì điểm của người chơi là tổng điểm quay được.

+) Nếu người chơi chọn quay 
[image: image308.wmf]2

 lần và tổng điểm quay được lớn hơn 
[image: image309.wmf]100

 thì điểm của người chơi là tổng điểm quay được trừ đi 
[image: image310.wmf]100

.

Luật chơi quy định, trong mỗi lượt chơi người nào có điểm số cao hơn sẽ thắng cuộc, hòa nhau sẽ chơi lại lượt khác.

An và Bình cùng tham gia một lượt chơi, An chơi trước và có điểm số là 
[image: image311.wmf]75

. Tính xác suất để Bình thắng cuộc ngay ở lượt chơi này.
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Câu 46. Sắp xếp 7 học sinh lớp 
[image: image316.wmf]A

 và 7 học sinh lớp 
[image: image317.wmf]B

 vào hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy 7 ghế sao cho hai học sinh ngồi đối diện nhau phải khác lớp. Khi đó số cách xếp là:


A. 
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Câu 47. Từ 
[image: image322.wmf]12

 học sinh gồm 
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 học sinh giỏi, 
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 học sinh khá, 
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 học sinh trung bình. Giáo viên muốn thành lập 
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 nhóm làm 
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 bài tập lớn khác nhau, mỗi nhóm
[image: image328.wmf]3

học sinh. Tính xác suất để nhóm nào cũng có học sinh giỏi và học sinh khá.
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Câu 48. Từ các chữ số 
[image: image333.wmf]0;1;2;3;4;5;6;7

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau, sao cho tổng 4 chữ số đầu bằng tổng 4 chữ số cuối.
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D. 
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Câu 49. Hai đường tròn nhỏ có bán kính là 5cm tiếp xúc ngoài với nhau và cùng tiếp xúc trong với một đường tròn to có bán kính 13cm lần lượt tại tiếp điểm A, B (hình vẽ). Độ dài đoạn thẳng AB được viết ở dạng phân số  tối giản 
[image: image338.wmf]m

n

cm, trong đó m, n là các số nguyên dương. Tính m+n.
	A. 58.
                                B. 93.

C. 69.
                                D. 29.
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Câu 50. Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích của đế tháp (có diện tích là 
[image: image340.wmf]2

12288

m

). Tính diện tích mặt trên cùng.
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